
Thời gian Thứ 2 Thứ 3

50-60 phút

140-150 

phút

20-30 phút

50-60 phút

` Cô cho trẻ chơi tự do ở các góc, cô giúp trẻ rửa tay, rửa mặt, vệ sinh                                                                                       

 ` Trẻ chào cô, chào các bạn ra về. Cô trao đổi với phụ huynh về tình                                          

` Cô dạy trẻ rửa tay, rửa mặt, cô chuẩn bị bàn ghế, khăn lau tay lấy bát      ` 

Cô giới thiệu món ăn, chú ý trẻ ăn chậm, biếng ăn 

` Cô chuẩn bị giường chiếu, gối cho trẻ. Cho trẻ nghe bài hát dân ca,

` Khi trẻ dậy trò chuyện  với trẻ sau đó cho trẻ cất gối              

` Trẻ Thực hành rửa tay, rửa mặt trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh 

` Nhắc trẻ cầm thìa bằng tay phải, động viên trẻ ăn chú ý trẻ ăn chậm,                       

      

Chơi - tập 50-60 phút

 `  Dạy kỹ năng: Thực hành đi dép

 ` Chơi tự do

 ` TCM: Con gì ? Kêu như thế nào?

 ` Chơi tự do 

         

 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU

Ăn trưa

Chơi, 

tập ở các 

khu vực 

chơi

35 - 40 phút

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG GIA ĐÌNH

Chơi, 

tập có 

chủ định

35 - 40 phút

30 - 40 phút

* Nội dung:

` Góc thao tác vai: Gia đình, bán 

hàng, bác sĩ thú ý

` Góc HĐVĐV: Xếp ao cá           

` Góc vận động: Đóng cọc bàn gỗ, 

chơi với vòng.

` Góc bé yêu nghệ thuật: Trẻ hát các 

bài hát về chủ đề

                   Thứ

Hoạt động

Đón trẻ

* Mục tiêu

`  Trẻ tắm nắng

`  Phát triển thể lực cho trẻ

`  Trẻ biết tập các động tác cùng cô

* Chuẩn bị: Sân tập bằng phẳng, cô 

trẻ gọn gàng thoải mái

Ngủ trưa

* Mục tiêu: 

` Trẻ biết chơi với búp bê, nấu ăn.     

 ` Trẻ biết dùng các nút ghép, khối xếp 

thành ao cá. TCTV: ao cá, nhiều cá

 ` Trẻ biết đóng cọc bàn gỗ, chơi với 

vòng.

` Trẻ biết hát các bài hát về chủ đề

 ` Dạo chơi ngoài trời, cho các con vật ăn.

` Trò chơi vận động:  Bắt trước tạo dáng, kéo cứa lừa sẻ, con cá vàng              

` Chơi theo ý thích: Bóng, vòng, hột hạt, sỏi, lá cây  Con nhún, ô tô,...                                                                                                                                                     

VẬN ĐỘNG

Đi bước vào các ô 

TC: Ném bóng vào rổ

`  Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng vào đúng nơi quy định.   

` Cho trẻ tự chọn góc chơi chơi tự do. Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm

`  Điểm danh trẻ theo sổ kiểm diện. 

Trả trẻ 50-60 phút

* Nội dung

`  Hô hấp: Thổi bóng

` Tay: Tay giơ trước hạ xuống

` Lưng, bụng, lườn: Vặn người sang 

2 bên 

` Chân:  Bật tại chỗ.

` T2: Chào cờ,T6: Ca múa hát tập 

thể.

Ăn phụ
` Tập cho trẻ biết tự xúc cơm ăn rửa tay  trước khi ăn, lau mặt, lau 

` Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định

Ăn chính 

C
h
ơ

i 
- 

tậ
p
 

Tắm nắng, thể dục 

sáng

50- 60 phút

Dạo 

chơi 

ngoài 

trời

NHẬN BIẾT

         Nhận biết con trâu, con bò 



Thời gian thực hiện chủ đề 4 tuần: Từ ngày 22/12/2025 đến ngày 16/01/2026

Tuần 2: Từ ngày 29 tháng 12/2025 đến ngày 02 tháng 01 năm 2026

 * GV dạy sáng: Nguyễn Thị Thanh Huyền             Chiều: Hà Minh Huệ, Trần Thị Bình

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Phan Thị Thủy                                                       Trần Thị Bình

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

  

` Hát các bài hát đã học.

` Đọc ca dao, đồng dao: Con mèo mà 

trèo cây     ( NGHỈ - Dạy bù vào      

thứ 7/10/01/2026)

  hát ru. Trẻ biết ngủ 1 giấc buổi trưa. 

biếng ăn, khi ăn không nói chuyện ăn xong rửa tay lau miệng, uống nước. 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

` LQKTM: Thơ: Con Trâu 

` Nghe cô đọc sách

* Chuẩn bị:

` Bộ đồ nấu ăn, búp bê, giường,...

` Các khối nhựa, nút ghép

` Vòng, dụng cụ đóng cọc bàn gỗ

` Chiếu trải ngồi 

Nghe các câu hỏi: “Cái gì?”; “Làm gì?”; “Để làm gì?”; “Ở đâu?”; “Như thế nào?”

  ơn, ạ, vâng ạ. 

bơi, tung bóng, nhảy lò cò, oẳn tù tì,...

  Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói quan tâm đến các vật nuôi.

hình sức khoẻ của trẻ khi ở lớp

 miệng, uống nước sau khi ăn, vứt rác đúng nơi quy định.

PHÊ DUYỆT TỔ CHUYÊN MÔN                                 NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH      

* Tổ chức hoạt động

` Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi rồi đứng lại thành vòng tròn                                       

` Trọng động: Trẻ biết tập các động tác cùng cô ( Mỗi động tác 2l x 2N)

` Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân 1 - 2 vòng     

   ÂM NHẠC 

VĐTN: Chú mèo con

Nghe hát: Rửa mặt như mèo

( NGHỈ - Dạy bù vào                         

thứ 7/10/01/2026)

* Tổ chức hoạt động

`Cô tập trung trẻ lại hỏi trẻ về chủ đề, hỏi trẻ tên các góc chơi, trò 

chuyện  về nội dung góc chơi, trẻ về các góc chơi. Trẻ tự phân vai chơi, 

lấy đồ chơi ra chơi. 

` Trong quá trình trẻ chơi cô bao quát, gợi ý cho trẻ chơi và cùng chơi 

với trẻ. Gợi ý cho trẻ liên kết các nhóm chơi với nhau.

` Cô nhận xét các góc chơi, cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

Trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định.

HĐVĐV

Xếp chuồng cho con lợn.                           
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